
STT Họ và tên SBD GT Ngày sinh Nơi sinh Lớp

1 Cù Thái Tuệ Anh T01 Nữ 9/11/2009 Hà Nội K56 E2

2 Nguyễn Thu Thủy T02 Nữ 11/28/2010 Hà Nội K57

3 Nguyễn Thị Tuệ Linh T03 Nữ 10/21/2010 Hà Nội K57 

4 Võ Lam Giang T04 Nữ 8/17/2010 Hà Nội K57

5 Bùi An Bình T05 Nữ 2/27/2010 Hà Nội K57 

6 Xu Thiên Hợp T06 Nam 5/9/2010 Hà Nội K57 

7 Nguyễn Dương Vân Anh T07 Nữ 3/11/2010 Bắc Ninh K57 

8 Nguyễn Bá Minh T08 Nam 8/22/2008 Hà Nội K55 E

9 Đào Minh Anh T09 Nữ 8/4/2010 Hà Nội K57

10 Lê Bảo Ngọc T10 Nữ 4/13/2010 Hà Nội K57 

11 Nguyễn Bùi Hà Vy T11 Nữ 11/29/2010 Hà Nội K57

12 Đỗ Bảo Hân T12 Nữ 10/15/2010 Hà Nội K57

13 Vũ Tường Vy T13 Nữ 8/2/2010 Thái Bình K57 

14 Lê Ban Mai T14 Nữ 7/28/2009 Hà Nội K56 E3

15 Nguyễn Trúc Diễm T15 Nữ 8/31/2010 Hà Nội K57

16 Trần Phương Linh T16 Nữ 9/23/2010 Hà Nội K57 

17 Nguyễn Khánh Bảo Châu T17 Nữ 8/30/2010 Hà Nội K57 

18 Nguyễn Hoàng Diệu Huyền T18 Nữ 2/10/2008 Hà Nội K55 12E

19 Đào Đức Hiếu T19 Nam 3/25/2010 Hà Nội K57 
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STT Họ và tên SBD GT Ngày sinh Nơi sinh Lớp

1 Vũ Phương Thảo T20 Nữ 5/15/2009 Hà Nội K56 E3

2 Vũ Mai Lan T21 Nữ 7/27/2010 Hà Nội K57

3 Đặng Linh Chi T22 Nữ 11/19/2008 Hà Nội E55

4 Nguyễn Hương Thảo T23 Nữ 4/11/2008 Quảng Ninh E55

5 Trần Thư An T24 Nữ 6/20/2008 Hà Nội E55

6 Nguyễn Ngọc Bích T25 Nữ 10/2/2010 Hà Nội K57

7 Nguyễn Hồng Nhung T26 Nữ 4/10/2008 Yên Bái E55

8 Trần An Khuê T27 Nữ 4/4/2010 Hà Nội K57

9 Dương Minh Châu T28 Nữ 9/3/2008 Hà Nội K55 E

10 Phạm Phương Anh T29 Nữ 2/26/2009 Hà Nội K56 E1

11 Ngô Uyển Như T30 Nữ 10/15/2009 Hà Nội E3K56

12 Trần Lan Nhã T31 Nữ 12/30/2009 Hà Nội K56 E3

13 Nguyễn Thị Minh Tâm T33 Nữ 8/19/2009 Phú Thọ K56 E1

14 Nguyễn Minh Châu T34 Nữ 4/26/2009 Hà Nội K56 E2

15 Nguyễn Tường Anh T35 Nữ 9/1/2008 Hà Nội K55 E

16 Phạm Mai Phương T36 Nữ 7/13/2009 Hà Nội K56 E3

17 Nguyễn Tường Chi T37 Nữ 10/10/2009 Hà Nội K56 E1

18 Nguyễn Hoàng Thùy Trang T38 Nữ 1/1/2009 Hà Nội K56 E1

Phòng thi số: 09 - 213

DANH SÁCH HỌC SINH THI 

ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA VÒNG 1, NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TIẾNG TRUNG


